
BẢNG SO SÁNH GIÁ BIẾN TẦN TRUNG QUỐC INVT - KAMAN - ARINCO MỚI NHẤT
(NHÓM KHÁCH HÀNH CHẾ TẠO MÁY)

INVT: Phân khúc giá cao, nổi bật về chất lượng và độ nhận diện thương hiệu.
KAMAN: Phân khúc giá trung bình, chất lượng tương đương INVT, độ nhận diện thương hiệu chưa cao bằng INVT.
ARINCO: Thuộc phân khúc giá rẻ, phù hợp với nhu cầu tối ưu chi phí.
(3 thương hiệu đều có xuất xứ Trung Quốc, khác nhau chủ yếu ở định vị giá và nhu cầu sử dụng)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BIẾN TẦN INVT BIẾN TẦN KAMAN BIẾN TẦN ARINCO

Công suất Điện áp vào / ra Mã sản phẩm Giá bán Mã sản phẩm Giá bán Mã sản phẩm Giá bán 

ỨNG DỤNG CƠ BẢN - CÔNG SUẤT NHỎ Dòng GD20 Dòng KM20 Dòng AM3

0.7kW

1 PHA 220V / 3 PHA 220V

GD20-0R7G-S2-BK 1.786.000 KM20-2S-0.7GC (giá chương trình KM) 1.050.000 AM3-0-0R7G1 1.300.000

1.5kW GD20-1R5G-S2 2.303.000 KM20-2S-1.5GC 1.470.000 AM3-0-1R5G1 1.450.000

2.2kW GD20-2R2G-S2 2.726.000 KM20-2S-2.2GC 2.009.000 AM3-0-2R2G1 1.630.000

4kW GD20-004G-S2 4.207.000 KM20-2S-4.0GC 4.067.000 Không có dòng tương đương

0.7kW

3 PHA 380V / 3 PHA 380V

GD20-0R7G-4 2.491.000 KM20-4T-0.7GC 1.799.000 AM3-0-0R7G3 1.450.000

1.5kW GD20-1R5G-4 2.609.000 KM20-4T-1.5GC 1.869.000 AM3-0-1R5G3 1.580.000

2.2kW GD20-2R2G-4 2.867.000 KM20-4T-2.2GC 2.093.000 AM3-0-2R2G3 1.680.000

4kW GD20-004G-4 3.666.000 KM20-4T-4.0GC 2.478.000 AM3-0-4R0G3 2.280.000

5.5kW GD20-5R5G-4 4.606.000 KM20-4T-5.5GC 2.807.000 AM3-0-5R5G3 2.500.000

7.5kW GD20-7R5G-4 5.640.000 KM20-4T-7.5GC 4.067.000 AM3-0-7R5G3 2.600.000

11kW GD20-011G-4 7.050.000 KM20-4T-11GC 4.704.000 Không có dòng tương đương

15kw GD20-015G-4 8.460.000 KM20-4T-15GC 6.580.000 Không có dòng tương đương

18KW GD20-018G-4 10.411.000 KM20-4T-18.5GC 7.000.000 Không có dòng tương đương

22kw GD20-022G-4 12.032.000 KM20-4T-22GC 8.050.000 Không có dòng tương đương

ỨNG DỤNG ĐA NĂNG - CÔNG SUẤT LỚN Dòng GD200A Dòng KM600 Dòng AV68

0.7kW

3 PHA 380V / 3 PHA 380V

GD200A-0R7G-4 2.797.000 KM600-4T-0.75G/1.5PC 2.597.000 Không có dòng tương đương

1.5KW GD200A-1R5G-4 2.914.000 KM600-4T-1.5G/2.2PC 2.625.000 AV68-0-1R5G3/2R2P3 2.190.000

2.2KW GD200A-2R2G-4 3.431.000 KM600-4T-2.2G/4.0PC 2.765.000 AV68-0-2R2G3/4R0P3 2.270.000

4.0KW GD200A-004G/5R5P-4 3.807.000 KM600-4T-4.0G/5.5PC 3.374.000 AV68-0-4R0G3/5R5P3 2.690.000

5.5KW GD200A-5R5G/7R5P-4 4.888.000 KM600-4T-5.5G/7.5PC 3.962.000 AV68-0-5R5G3/7R5P3 2.790.000

7.5KW GD200A-7R5G/011P-4 5.969.000 KM600-4T-7.5G/11PC 4.662.000 AV68-0-7R5G3/011P3 3.380.000

11KW GD200A-011G/015P-4 7.403.000 KM600-4T-11G/15PC 5.670.000 AV68-0-011G3/015P3 4.180.000

15KW GD200A-015G/018P-4 8.860.000 KM600-4T-15G/18.5PC 6.825.000 AV68-0-015G3/018P3 5.200.000

18KW GD200A-018G/022P-4 11.351.000 KM600-4T-18.5G/22PC 8.519.000 AV68-0-018G3/022P3 5.380.000

22KW GD200A-022G/030P-4 13.184.000 KM600-4T-22G/30PC 9.779.000 AV68-0-022G3/030P3 7.090.000

30KW GD200A-030G/037P-4 16.215.000 KM600-4T-30G/37PC 12.894.000 AV68-0-030G3/037P3 8.500.000

37KW GD200A-037G/045P-4 18.965.000 KM600-4T-37G/45PC 13.944.000 AV68-0-037G3/045P3 8.800.000

45KW GD200A-045G/055P-4 23.782.000 KM600-4T-45G/55PC 20.195.000 AV68-0-045G3/055P3 16.000.000

55KW GD200A-055G/075P-4 27.237.000 KM600-4T-55G/75PC 22.274.000 AV68-0-055G3/075P3 16.500.000

75KW GD200A-075G/090P-4 35.767.000 KM600-4T-75G/90PC 29.064.000 AV68-0-075G3/090P3 21.990.000

90KW GD200A-090G/110P-4 40.843.000 KM600-4T-90G/110PC 32.690.000 AV68-0-090G3/110P3 26.000.000

110KW GD200A-110G/132P-4 46.272.000 KM600-4T-110G/132PC 37.905.000 AV68-0-110G3/132P3 28.500.000

132KW GD200A-132G/160P-4 63.615.000 KM600-4T-132G/160PC 56.217.000 AV68-0-132G3/160P3 36.500.000

160KW GD200A-160G/185P-4 68.761.000 KM600-4T-160G/185PC 56.700.000 AV68-0-160G3/185P3 39.800.000

185KW GD200A-185G/200P-4 78.960.000 KM600-4T-185G/200PC 60.837.000 AV68-0185G3/0200P3 55.900.000

200KW GD200A-200G/220P-4 94.517.000 KM600-4T-200G/220PC 79.877.000 AV68-0200G3/0220P3 62.400.000

220KW GD200A-220G/250P-4 107.348.000 KM600-4T-220G/250PC 84.623.000 AV68-0220G3/0250P3 65.700.000

250KW GD200A-250G/280P-4 117.900.000 KM600-4T-250G/280PC 94.143.000 AV68-0250G3/0280P3 73.400.000

280KW GD200A-280G/315P-4 123.446.000 KM600-4T-280G/315PC 103.614.000 AV68-0280G3/0315P3 83.800.000

315KW GD200A-315G/355P-4 131.224.000 KM600-4T-315G/355PC 113.120.000 AV68-0315G3/0350P3 104.000.000

355KW GD200A-355G/400P-4 200.831.000 KM600-4T-355G/400PC 127.386.000 AV68-0355G3/0400P3 107.900.000

400KW GD200A-400G-4 221.558.000 KM600-4T-400G/450PC 141.659.000 AV68-0400G3/0450P3 110.200.000

450KW Không có dòng tương đương KM600-4T-450G/500PC 151.536.000 AV18-0450G3/0500P3 125.200.000

500KW GD200A-500G-4 252.484.000 KM600-4T-500G/560PC 165.375.000 AV18-0500G3/0550P3 126.300.000
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